
 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục dịch vụ 

chia sẻ  dữ liệu và Danh mục dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 

(tại Tờ trình số  85/TTr-STTTT ngày 17/7/2023). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung, Danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu và Danh mục dữ liệu mở của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm). 

Điều 2. 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện khai 

thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, dịch vụ chia sẻ dữ liệu và dữ 

liệu mở của tỉnh trên Cổng dữ liệu mở của tỉnh. 

b) Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, 

Danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu và Danh mục dữ liệu mở của tỉnh khi có thay 

đổi trong quá trình sử dụng. 

2. Các cơ quan, đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung, Danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu và Danh mục dữ liệu mở của tỉnh có 

trách nhiệm: 

a) Duy trì, cập nhật, cung cấp dữ liệu theo quy định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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b) Đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý vào Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục dịch 

vụ chia sẻ dữ liệu và Danh mục dữ liệu mở của tỉnh Sóc Trăng, gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông tổng hợp. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2776/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                            

- Như Điều 3; 

- Bộ TTTT; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT VPUBT; 

  - Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH SÓC TRĂNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày            /8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

(1) (2) (3) (4)         (5) (6) (7) (8) 

I Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 

CSDL Doanh 

nghiệp tỉnh 

Sóc Trăng 

Quản lý, lưu trữ, tra cứu 

dữ liệu về đăng ký doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Thông tin về tình hình kinh 

tế - xã hội và đăng ký doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ 

trợ doanh nghiệp kết nối hợp 

tác; tiếp nhận và xử lý kiến 

nghị của người dân và doanh 

nghiệp; hỗ trợ công tác quản 

lý Nhà nước và hậu kiểm 

doanh nghiệp 

Dữ liệu được chia sẻ 

từ Hệ thống thông tin 

Đăng ký doanh nghiệp 

quốc gia, nhập từ các 

cơ quan quản lý 

chuyên ngành trên địa 

bàn tỉnh 

 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ 

trì quản lý dữ 

liệu; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông chủ trì 

vận hành hạ 

tầng kỹ thuật 

Đã hoàn 

thành, nhập 

dữ liệu hàng 

tuần 

2 

Hệ thống báo 

cáo chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội 

Báo cáo tình hình kinh tế 

- xã hội tỉnh Sóc Trăng 

Tình hình kinh tế - xã hội 

tỉnh Sóc Trăng trong tháng, 

quý, năm 

Các sở, ngành tỉnh, 

Cục Thống kê tỉnh, 

Ngân hàng Nhà nước 

CN tỉnh Sóc Trăng, 

Cục thuế tỉnh, BHXH 

tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị có 

liên quan tham gia 

nhập dữ liệu vào Hệ 

thống 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ 

trì quản lý dữ 

liệu; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông chủ trì 

xây dựng, vận 

hành, hỗ trợ kỹ 

thuật 

Đã hoàn 

thành, nhập 

dữ liệu theo 

tần suất của 

Biểu chỉ tiêu 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

II Ban Dân tộc 

1 

CSDL về công 

tác dân tộc trên 

địa bàn tỉnh 

- Hình thành CSDL về 

dân tộc thiểu số và chính 

sách dân tộc phục vụ xây 

dựng và hoạch định chính 

sách phát triển kinh tế - xã 

hội, xóa đói giảm nghèo, 

bảo tồn và phát huy văn 

hóa…cho vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ công tác thu thập 

và báo cáo. Cung cấp số 

liệu đa chiều về thông tin 

kinh tế - xã hội các dân 

tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh 

Thông tin về thực trạng kinh 

tế - xã hội về công tác dân tộc 

- Thu thập dữ liệu cấp 

xã hàng năm, số hóa 

hồ sơ ban đầu 

- Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL hàng năm. 

 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác 
Ban Dân tộc 

Hoàn thành 

năm 2019 

III Sở Tư pháp 

1 

CSDL Xử lý vi 

phạm hành 

chính 

Theo dõi, quản lý việc xử 

phạt vi phạm hành chính 

(VPHC) của các cơ quan 

nhà nước, cung cấp chính 

xác, kịp thời yêu cầu của 

các cơ quan nhà nước để 

xác định tái phạm trong xử 

lý VPHC, là căn cứ để truy 

cứu trách nhiệm hình sự 

đối với một số tội phạm 

được quy định trong Bộ 

luật Hình sự, phục vụ 

Dữ liệu về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa 

bàn tỉnh nhập thông 

tin các Quyết định xử 

phạt vi phạm hành 

chính được ban hành 

thuộc đơn vị mình 

 

Tra cứu các 

Quyết định xử 

phạt vi phạm 

hành chính và 

báo cáo thống 

kê 

Sở Tư pháp Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

công tác quản lý nhà nước 

về xử lý VPHC và đấu 

tranh phòng, chống vi phạm 

pháp luật, đáp ứng yêu cầu 

phát triển KT-XH tại địa 

phương. 

2 

CSDL Công 

chứng, chứng 

thực 

Lưu trữ các thông tin về 

tình trạng giao dịch của 

tài sản, các bên tham gia 

giao dịch và các thông tin 

về biện pháp ngăn chặn 

được áp dụng đối với tài 

sản có liên quan đến hợp 

đồng, giao dịch đã được 

công chứng, chứng thực 

giữa các tổ chức hành 

nghề công chứng, Phòng 

Tư pháp cấp huyện và 

UBND cấp xã; góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý nhà nước về 

công chứng, chứng thực, 

an toàn pháp lý cho các 

hợp đồng, giao dịch đặc 

biệt là các giao dịch liên 

quan đến bất động sản. 

- Thông tin về tình trạng giao 

dịch của tài sản 

- Thông tin về biện pháp 

ngăn chặn được áp dụng đối 

với tài sản có liên quan đến 

hợp đồng, giao dịch đã được 

công chứng, chứng thực. 

Dữ liệu được chia sẻ 

có chọn lọc từ Hệ 

thống CSDL quản lý 

thông tin ngăn chặn và 

hợp đồng, giao dịch đã 

được công chứng, 

chứng thực. 

 

Tra cứu thông 

tin về tình trạng 

giao dịch của 

tài sản và các 

thông tin về 

biện pháp ngăn 

chặn được áp 

dụng đối với tài 

sản có liên 

quan đến hợp 

đồng, giao dịch 

đã được công 

chứng, chứng 

thực. 

Sở Tư pháp Năm 2015 

3 CSDL hộ tịch 

Lưu trữ thông tin hộ tịch 

của cá nhân đã được đăng 

ký theo quy định pháp 

luật bằng thiết bị số, trong 

CSDL hộ tịch bao gồm các 

thông tin hộ tịch của cá nhân 

được xác lập khi đăng ký 

Số hóa dữ liệu hộ tịch; 

Dữ liệu được chia sẻ 

có chọn lọc từ Hệ 

Tra cứu thông 

tin hộ tịch của 

cá nhân; 

Sở Tư pháp là 

cơ quan quản lý 

CSDL hộ tịch 

điện tử ở địa 

Năm 2016 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

môi trường mạng, thông 

qua Phần mềm đăng ký, 

quản lý hộ tịch điện tử 

dùng chung 

khai sinh; kết hôn; cấp Giấy 

xác nhận tình trạng hôn 

nhân; giám hộ; nhận cha, mẹ, 

con; nuôi con nuôi; thay đổi, 

cải chính hộ tịch, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc; khai tử; ghi vào Sổ 

hộ tịch việc thay đổi hộ tịch 

theo bản án, quyết định của 

cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền; ghi vào Sổ hộ tịch 

việc hộ tịch của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài 

thống Phần mềm đăng 

ký, quản lý hộ tịch 

điện tử dùng chung; 

Cơ quan đăng ký hộ 

tịch cập nhật dữ liệu 

hộ tịch trong CSDL hộ 

tịch điện tử 

 

Thống kê số 

liệu đăng ký hộ 

tịch phục vụ 

công tác quản 

lý. 

phương; Bộ Tư 

pháp trực tiếp 

quản lý nhà 

nước đối với 

CSDL hộ tịch 

điện tử; thực 

hiện việc kết 

nối, chia sẻ dữ 

liệu số giữa 

CSDL hộ tịch 

điện tử với các 

CSDL quốc 

gia, CSDL của 

Bộ, ngành, địa 

phương khác 

theo quy định. 

IV Thanh tra tỉnh 

1 

CSDL quốc gia 

về tiếp công 

dân, xử lý đơn, 

giải quyết 

khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, 

phản ánh 

Quản lý thông tin về 

khiếu nại, tố cáo kiến 

nghị, phản ánh của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và 

thông tin, dữ liệu về công 

tác tiếp công dân, xử lý 

đơn, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và xử lý kiến nghị, 

phản ánh của cơ quan có 

thẩm quyền 

Hồ sơ giải quyết vụ việc liên 

quan đến tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của tổ chức và cá 

nhân 

Số hóa hồ sơ các vụ 

việc liên quan đến 

lĩnh vực tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo, 

tiếp công dân, kiến 

nghị, phản ánh 

Tra cứu hồ sơ 

tiếp công dân, 

giải quyết 

khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, 

phản ánh 

Thanh tra 

Chính phủ 
Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

V Sở Công Thương 

1 
CSDL về 

Thương mại 

Quản lý tập trung dữ liệu 

về hạ tầng thương mại của 

tỉnh phục vụ quản lý nhà 

nước 

Thông tin về hệ thống chợ, 

siêu thị, trung tâm thương 

mại, cửa hàng tiện lợi 

Số hóa dữ liệu, hồ sơ 

ban đầu, các đơn vị 

cập nhật lên hệ thống 

Tra cứu, khai 

thác, tìm kiếm 

Sở Công 

Thương 

 

Năm 2024 

 

2 
CSDL về Công 

nghiệp 

Quản lý tập trung dữ liệu 

về Công nghiệp của tỉnh 

phục vụ quản lý nhà nước 

Thông tin về cụm công 

nghiệp; doanh nghiệp, cơ sở 

CN-TTCN 

Số hóa dữ liệu, hồ sơ 

ban đầu, các đơn vị 

cập nhật lên hệ thống 

Tra cứu, khai 

thác, tìm kiếm 

Sở Công 

Thương 
Năm 2024 

VI Sở Tài chính 

1 

Dữ liệu công 

khai ngân sách 

địa phương và 

ngân sách cấp 

tỉnh 

Nhằm công khai, minh 

bạch các khoản chi từ 

NSNN, phát huy quyền 

làm chủ của cán bộ, công 

chức Nhà nước, tập thể 

người lao động và nhân 

dân trong việc thực hiện 

quyền kiểm tra, giám sát 

quá trình quản lý và sử 

dụng vốn, tài sản Nhà 

nước 

Các thông tin công khai theo 

quy định của pháp luật và Bộ 

Tài chính 

Phòng chuyên môn có 

trách nhiệm cập nhật 

thông tin lên CSDL 

theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

Dữ liệu được 

chia sẻ thông 

qua file XML, 

được đặt tại 

mục “Công 

khai ngân 

sách” Cổng 

thông tin của 

Sở Tài chính 

Sở Tài chính Năm 2023 

VII Văn phòng UBND tỉnh 

1 

CSDL theo dõi 

nhiệm vụ 

UBND, Chủ 

tịch UBND 

tỉnh giao 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ các nội dung, 

nhiệm vụ của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao,  

thông tin quá trình, tiến 

độ, kết quả thực hiện 

Nội dung, nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao (nội dung giao, cơ 

quan chủ trì, ngày hoàn 

thành,…). 

Văn phòng UBND 

tỉnh cập nhật thông tin 

giao việc ban đầu; 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật tiến 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm thông 

tin thực hiện 

nhiệm vụ 

UBND, Chủ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

chủ trì quản lý 

dữ liệu; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

Dự kiến năm 

2024 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

Quá trình xử lý, kết quả thực 

hiện. 

độ, kết quả xử lý lên 

CSDL 

tịch UBND 

tỉnh giao; Dịch 

vụ kết nối, 

đồng bộ dữ liệu 

với các phần 

mềm quản lý 

cán bộ của các 

đơn vị trong 

tỉnh. 

vận hành hạ 

tầng kỹ thuật. 

2 
CSDL Công 

báo 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ các văn bản 

quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh; Cung cấp 

dịch vụ chia sẻ văn bản 

quy phạm pháp luật dùng 

chung cho các ứng dụng, 

dịch vụ khác trong tỉnh 

Thông tin văn bản (số ký 

hiệu, ngày ban hành, người 

ký, loại văn bản, cơ quan ban 

hành) và tập tin chi tiết của 

văn bản (file pdf) 

Văn phòng UBND 

tỉnh cập nhật dữ liệu  

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm văn 

bản; Dịch vụ 

kết nối, đồng 

bộ dữ liệu với 

các phần mềm 

quản lý cán bộ 

của các đơn vị 

trong tỉnh. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Vận hành từ 

năm 2019 

VIII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1 CSDL Du lịch 

Quản lý thông tin các hoạt 

động du lịch của tỉnh 

nhằm phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về du 

lịch. 

Xây dựng bản đồ số về du 

lịch; dữ liệu về điểm du lịch, 

các cơ sở cung cấp dịch vụ 

về du lịch; các tổ chức, cá 

nhân cung cấp dịch vụ về du 

lịch. 

Được thu thập, cập 

nhật thông tin trên hệ 

thống du lịch thông 

minh; Cổng thông tin 

điện tử ngành du lịch; 

các công ty du lịch, cơ 

sở lưu trú, doanh 

nghiệp… tự nhập 

Dữ liệu mở 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

thông tin của đơn vị 

mình; bổ sung nguồn 

dữ liệu từ du khách. 

2 
CSDL Thư 

viện 

Quản lý thông tin, dữ liệu 

các thư viện trên địa bàn 

tỉnh 

Dữ liệu về đầu mục tài liệu 

có tại Thư viện tỉnh, huyện, 

thị xã, thành phố. Dữ liệu 

phục vụ bạn đọc. 

Dữ liệu được khởi tạo 

và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý. 

Dịch vụ tra 

cứu, tìm kiếm 

đầu mục tài 

liệu có tại Thư 

viện tỉnh. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Năm 2023 

3 
CSDL Văn hóa 

và Gia đình 

Cung cấp CSDL về văn 

hóa và gia đình. 

Thông tin về danh hiệu gia 

đình văn hóa, các điểm di 

tích lịch sử, văn hóa, danh 

lam thắng cảnh của tỉnh 

Thu thập, cập nhật từ 

các bảo tàng, khu di 

tích, khu văn hóa lịch 

sử,... trên địa bàn tỉnh. 

Dữ liệu mở 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Năm 2023 

IX Sở Nội vụ 

1 

CSDL cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Quản lý, lưu trữ, cung 

cấp, chia sẻ thông tin về 

cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. Phạm vi: toàn tỉnh. 

Các thông tin có liên quan 

cán bộ, công chức, viên chức 

như: số hiệu, số CCCD, họ 

tên, ngày tháng năm sinh, 

giới tính, cơ quan công tác, 

chức vụ, ngạch, số điện 

thoại, … và các thông tin liên 

quan khác theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa 

bàn tỉnh nhập dữ liệu, 

số hóa hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức 

của đơn vị lên phần 

mềm. 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm kết 

quả về 

CBCCVC 

Sở Nội vụ chủ 

trì quản lý dữ 

liệu; 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

hỗ trợ vận hành 

hạ tầng kỹ 

thuật. 

2023 - 2025 

2 
CSDL thi đua, 

khen thưởng 

Quản lý kết quả khen 

thưởng của tổ chức, cá 

nhân trong tỉnh. 

Kết quả khen thưởng các cấp 

(cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp Nhà 

nước) 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm kết 

quả khen 

thưởng; Dịch 

Sở Nội vụ chủ 

trì quản lý dữ 

liệu; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông hỗ trợ 

Năm 2025 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

vụ kết nối, 

đồng bộ dữ liệu 

với các phần 

mềm quản lý 

cán bộ của các 

đơn vị trong 

tỉnh. 

vận hành hạ 

tầng kỹ thuật. 

3 
CSDL Tài liệu 

lưu trữ lịch sử 

Quản lý tập trung thống 

nhất toàn tỉnh, thay thế 

giấy tờ, sử dụng chung 

Mã cơ quan, tên phông, lịch 

sử đơn vị hình thành phông, 

thời gian tài liệu, tổng số tài 

liệu, số hồ sơ, ghi chú 

Thu thập tài liệu điện 

tử có thời hạn bảo 

quản vĩnh viễn từ các 

cơ quan, tổ chức 

thuộc nguồn nộp lưu 

vào Lưu trữ lịch sử 

tỉnh và số hóa tài liệu 

giấy tại Lưu trữ lịch 

sử tỉnh để quản lý tập 

trung thống nhất 

Chia sẻ dữ liệu 

theo yêu cầu 

đặc thù 

Sở Nội vụ 2023 – 2028 

X Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

1 

CSDL quản lý 

doanh nghiệp 

trong các khu 

công nghiệp 

tỉnh Sóc Trăng 

Quản lý, lưu trữ, cung 

cấp, chia sẻ thông tin dữ 

liệu về hoạt động đầu tư, 

sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp trong các 

khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Thông tin tổng hợp các 

KCN trên địa bàn tỉnh.  

- Quản lý thông tin chính 

quan trọng của tất cả các 

doanh nghiệp trong các KCN 

trên địa bàn tỉnh.  

- Dữ liệu về hoạt động đầu 

tư, xây dựng, môi trường, lao 

động, tiền lương - thu nhập 

bình quân của lao động, giá 

trị sản xuất công nghiệp, thu 

Dữ liệu được khởi tạo 

và cập nhật bởi Ban 

quản lý các khu công 

nghiệp, các doanh 

nghiệp trong khu 

công nghiệp; dữ liệu 

được số hóa từ hồ sơ 

hiện có. 

- Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm về 

hoạt động đầu 

tư, xây dựng, 

môi trường, lao 

động,.. của 

doanh nghiệp, 

khu công 

nghiệp. 

Ban Quản lý 

các khu công 

nghiệp chủ trì 

quản lý dữ liệu; 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông hỗ trợ 

vận hành hạ 

tầng kỹ thuật. 

Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

tiền đền bù giải phòng mặt 

bằng, thu tiền sử dụng hạ 

tầng, khen thưởng doanh 

nghiệp, báo cáo tài 

chính,…của doanh nghiệp 

trong các KCN. 

- Dịch vụ kết 

nối, đồng bộ dữ 

liệu với các 

phần mềm 

quản lý doanh 

nghiệp của tỉnh 

và quản lý khu 

công nghiệp 

của Bộ Kế 

hoạch và Đầu 

tư. 

XI          Sở Y tế 

1 
CSDL ngành 

Y tế 

Quản lý dữ liệu về cơ sở 

khám, chữa bệnh, các cơ 

sở cung ứng dịch vụ liên 

quan đến chăm sóc sức 

khỏe, thuốc, vật tư y tế, y 

tế dự phòng. 

Dữ liệu về cơ sở khám chữa 

bệnh, các cơ sở cung ứng 

dịch vụ liên quan đến chăm 

sóc sức khỏe, thuốc, vật tư y 

tế, y tế dự phòng... 

Được khởi tạo và cập 

nhật bởi các cơ sở y tế; 

kết nối, chia sẻ từ các 

hệ thống chuyên 

ngành 

Dữ liệu mở Sở Y tế 
2024 -2025 

 

2 
CSDL Tiêm 

chủng 

Cung cấp thông tin tiêm 

chủng của người dân trên 

địa bàn tỉnh 

Dữ liệu thông tin tiêm chủng 

của người dân trên địa bàn 

tỉnh 

Các cơ sở tiêm chủng 

thực hiện cập nhật 

thông tin 

 Sở Y tế 2023 -2025 

3 

CSDL Hồ sơ 

sức khỏe điện 

tử 

Quản lý, cung cấp hồ sơ 

thông tin sức khỏe trọn 

đời mỗi người dân. 

Dữ liệu về y bạ sức khỏe trọn 

đời mỗi người dân 

Được kết nối với Hệ 

thống Hồ sơ sức khỏe 

cá nhân của Bộ Y tế; 

Các cơ sở khám chữa 

bệnh thực hiện cập 

nhật thông tin 

Chia sẻ dữ liệu 

đặc thù 
Sở Y tế 2023 -2025 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

4 

CSDL Cơ sở 

khám chữa 

bệnh 

Cung cấp các thông tin về 

khám chữa bệnh, cơ sở 

vật chất của các bệnh viện 

và trạm xá trên địa bàn tỉnh 

Thông tin về khám chữa 

bệnh, cơ sở vật chất của các 

bệnh viện và trạm xá trên địa 

bàn tỉnh 

Các cơ sở khám chữa 

bệnh thực hiện cập 

nhật thông tin 

 Sở Y tế 2024 -2025 

5 

CSDL các cơ 

sở bán lẻ thuốc 

trên địa bàn 

Quản lý thông tin các cơ 

sở bán lẻ thuốc trên địa 

bàn tỉnh; Phục vụ nhu cầu 

tra cứu của cơ quan, 

doanh nghiệp, người dân 

Thông tin cơ sở: tên cơ sở; 

tên người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược; số 

chứng chỉhành nghề dược; 

địa điểm kinh doanh; số giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược... 

Sở Y tế có trách nhiệm 

cập nhật thông tin lên 

Trang điện tử Sở Y tế 

để kết nối chia sẻ dữ 

liệu 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm dữ 

liệu cơ sở bán 

lẻ thuốc kết nối 

với Website: 

https://soyte.so

ctrang.gov.vn/ 

Sở Y tế 

 

Dự kiến  

2024 -2025 

6 

CSDL về danh 

mục thuốc, 

thuốc đông y 

và thuốc từ 

dược liệu 

Quản lý danh mục, chủng 

loại thuốc đông y và 

thuốc từ dược liệu; phục 

vụ nhu cầu tra cứu của cơ 

quan, doanh nghiệp, người 

dân 

Thông tin dữ liệu thuốc: Tên 

thuốc; tên hoạt chất, nồng 

độ, hàm lượng, dạng bào 

chế; số đăng ký; đơn vị tính; 

nhà sản xuất, nước sản xuất. 

Kết nối dữ liệu từ 

Website: 

https://dichvucong.da

v.gov.vn/congbothuoc

/index và https://ydct-

dichvucong.moh.gov.

vn/congbothuoc 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác 
Sở Y tế 2024 -2025 

XII Sở Giao thông vận tải 

1 
CSDL lĩnh vực 

vận tải 

Quản lý về hoạt động 

kinh doanh vận tải trên 

địa bàn tỉnh 

Dữ liệu cấp phù hiệu, biểu đồ 

chạy xe tuyến cố định, dữ 

liệu cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải, số lượng 

phương tiện kinh doanh vận 

tải hành khách, hàng hóa của 

các đơn vị kinh doanh vận tải 

trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu chia sẻ, kết nối 

từ CSDL của Hệ thống 

quản lý vận tải toàn 

quốc do Bộ Giao 

thông vận tải quản lý 

Dữ liệu mở;  

Sở Giao thông 

vận tải 

 

 

https://soyte.soctrang.gov.vn/
https://soyte.soctrang.gov.vn/
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

2 

CSDL Giấy 

phép lái xe 

 

Cung cấp, Chia sẻ thông 

tin về đào tạo, sát hạch, 

cấp mới, cấp đổi giấy 

phép lái xe trên địa bàn 

tỉnh 

Thông tin về đào tạo, sát 

hạch, cấp mới, cấp đổi giấy 

phép lái xe 

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 

kết nối từ CSDL của 

Hệ thống quản lý Giấy 

phép lái xe toàn quốc 

do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam quản lý 

 
Sở Giao thông 

vận tải 
 

3 

CSDL Kết cấu 

hạ tầng giao 

thông 

Cung cấp, chia sẻ thông 

tin về kết cấu hạ tầng giao 

thông trên hệ thống 

đường tỉnh, quốc lộ giao 

ủy quyền 

Thông tin về dữ liệu kết cấu 

hạ tầng giao thông (nền, mặt 

đường, cầu cống, vị trí lý 

trình, hệ thống an toàn giao 

thông...) 

Dữ liệu chia sẻ, kết 

nối, thu thập từ CSDL 

kết cấu hạ tầng giao 

thông của Sở Giao 

thông vận tải. 

 
Sở Giao thông 

vận tải 
 

XIII Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 
CSDL ngành 

Giáo dục 

Phục vụ công tác quản lý, 

điều hành, kế hoạch, dự 

báo của ngành giáo dục 

Dữ liệu về trường học, lớp 

học, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục, đội ngũ giáo viên và nhân 

viên, người học, cơ sở vật chất 

trường học và các dữ liệu liên 

quan khác. 

Thu thập và cập nhật 

dữ liệu tại mỗi đơn vị, 

nhà trường theo thời 

gian thực. 

Tra cứu, khai 

thác, tìm kiếm 

trường học, lớp 

học, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục, 

đội ngũ giáo viên 

và nhân viên, 

người học, cơ sở 

vật chất 

Sở GDĐT chủ 

trì quản lý dữ 

liệu của tỉnh 

Năm 2018 

XIV Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 
CSDL về Nuôi 

trồng thủy sản 

Cập nhật, khai thác và 

quản lý CSDL quốc gia 

về thủy sản 

Báo cáo, thống kê về diện tích, 

sản lượng, diện tích thiệt hại 

trong nuôi trồng thủy sản, diện 

tích áp dụng GAP, chứng nhận 

Chi cục Thủy sản thu 

thập và cập nhật dữ 

liệu lên phần mềm 

 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

CITES, cơ sở NTTS, giấy phép 

đã cấp. 

2 

CSDL Quốc 

gia về quản lý 

nghề cá - 

VNFishBase 

Quản lý CSDL quốc gia 

nghề cá trong các lĩnh vực: 

khai thác thủy sản (đăng 

kiểm, đăng ký, cấp phép khai 

thác thủy sản, sản lượng khai 

thác, nhật ký đánh bắt, tài 

thuyền ra vào Cảng), nuôi 

trồng thủy sản 

Thông tin tàu cá về đăng 

kiểm, đăng ký, giấy phép 

khai thác thủy sản, số lượng 

thuyền viên làm việc trên 

tàu; cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão 

Chi cục Thủy sản, Ban 

Quản lý Cảng cá phụ 

trách cập nhật dữ liệu, 

kết nối, chia sẻ đồng 

bộ Phần mềm CSDL 

Quốc gia về quản lý 

nghề cá - VNFishBase 

 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

3 

CSDL về 

Giám sát tàu 

cá 

Quản lý, giám sát tàu cá 

hoạt động trên các vùng 

biển 

Thông tin được cung cấp 

đảm bảo theo quy định Nghị 

định 26/2019/NĐ-CP 

Chi cục Thủy sản, Ban 

Quảnlý Cảng cá phụ 

trách cập nhật dữ liệu, 

kết nối, chia sẻ đồng 

bộ Phần mềm HTTT 

Quốc gia về Giám sát 

tàu cá (có app trên 

Android) 

Vị trí hoạt 

động, hành 

trình các tàu cá 

từ khi xuất bến 

đến khi về bến 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2022 

4 

CSDL giống 

thủy sản, thức 

ăn thủy sản,sản 

phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản 

Quản lý cơ sở sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy 

sản; cơ sở sản xuất thức 

ăn, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy 

sản tỉnh trên địa bàn cả 

nước 

Dữ liệu, thông tin các tổ 

chức đã được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản; 

đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản 

Chi cục Thủy sản phụ 

trách cập nhật dữ liệu, 

kết nối, chia sẻ đồng 

bộ Phần mềm CSDL 

giống thủy sản, thức 

ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản 

Tra cứu thông 

tin cơ sở 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2022 

5 CSDL Ngành 

nước vùng 

Hỗ trợ thực hiện quản lý, 

cung cấp thông tin về hệ 

thống công trình thủy lợi, 

Thông tin, dữ liệu quan trắc 

mặn, mực nước, vận hành 

công trình thủy lợi, hệ thống 

Đài Khí tượng Thủy 

văn tỉnh, Công ty Cổ 

phần Thủy lợitỉnh, cơ 

Tìm kiếm thông 

tin dữ liệu về 

quan trắc mặn, 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

ĐBSCL, tỉnh 

Sóc Trăng 

nguồn nước ở tỉnh Sóc 

Trăng theo hướng tổng 

hợp, liên ngành, liên tỉnh, 

liên tiểu vùng và liên 

vùng 

công trình thủy lợi, công 

trình quan trắc phục vụ 

ngành nông nghiệp 

quan có liên quan có 

trách nhiệm cung cấp 

thông tin thông tin, dữ 

liệu cho Chi cục Thủy 

lợi tổng hợp, cập nhật 

khi có sự thay đồi 

mực nước, vận 

hành công trình 

thủy lợi, hệ thống 

công trình thủy 

lợi, công trình 

quan trắc… 

http://csdlnganhn

uoc.soctrang.gov

.vn 

6 
CSDL Sản 

phẩm OCOP 

Triển khai tập trung về 

quản lý hồ sơ, dữ liệu về 

sản phẩm OCOP trên địa 

bàn tỉnh. 

Xây dựng bản đồ số về sản 

phẩm OCOP và trích xuất 

thông tin số (thông tin về chủ 

thể, doanh nghiệp, hợp tác xã 

có sản phẩm OCOP). 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL các thông tin 

khi có sự thay đổi 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm dữ 

liệu về sản 

phẩm OCOP 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

7 

CSDL dịch 

bệnh động vật 

Việt Nam 

Quản lý thông tin về tình 

hình dịch bệnh trên động 

vật 

Dữ liệu cung cấp danh 

sáchcác tất cả các truyền 

nhiễm trên động vật bao gồm 

viêm da nổi cục, dịch tả lơn 

Châu Phi, LMLM, Cúm gia 

cầm, Dại động vật….) 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y phụ trách cập 

nhật dữ liệu, kết nối, 

chia sẻ đồng bộ Phần 

mềm CSDL giống 

thủy sản, thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng 

thủy sản 

Tra cứu, khai 

thác tìm kiếm 

dữ liệu; kết nối 

đồng bộ dữ liệu 

với các phần 

mềm quản lý 

chuyên ngành 

về chăn nuôi và 

thú y 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

8 

Dữ liệu về kế 

hoạch và kết 

quả sản xuất 

nông nghiệp, 

lâm nghiệp và 

thủy sản 

Quản lý toàn bộ dữ liệu 

hàng năm về Kế hoạch, 

Kết quả sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản 

Thông tin về diện tích sản 

xuất, sản lượng các loại cây 

trồng, vật nuôi theo vụ, năm. 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL các thông tin 

ngành Nông nghiệp. 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm dữ 

liệu; Dịch vụ 

kết nối, đồng 

bộ dữ liệu với 

các phần mềm 

quản lý chuyên 

ngành 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Hàng năm 

9 

Dữ liệu các cơ 

sở chăn nuôi 

chim yến đang 

hoạt động 

trong tỉnh 

Cập nhật chính xác, kịp 

thời thông tin về cơ sở 

chăn nuôi, tổng đàn vật 

nuôi, sản lượng sản phẩm 

chăn nuôi, thức ăn chăn 

nuôi và thị trường tiêu thụ 

sản phẩm. 

Dữ liệu cung cấp danh sách các tất 

cả các cơ sở chăn nuôi (đang hoạt 

động, tạm dừng và ngưng hoạt 

động), bao gồm cơ cấu đàn nuôi, số 

lượng, có so sánh cùng kỳ. Dữ liệu 

bao gồm các thông tin về tên tổ 

chức, cá nhân, HTX, THT có thời 

gian bắt đầu, kết thúc, địa chỉ hoạt 

động. 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y phụ trách cập 

nhật dữ liệu, kết nối, 

chia sẻ đồng bộ Phần 

mềm CSDL Ngành. 

Tra cứu, khai 

thác tìm kiếm 

dữ liệu; kết nối 

đồng bộ dữ liệu 

với các phần 

mềm quản lý 

chuyên ngành 

về chăn nuôi và 

thú y 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

10 

Dữ liệu các tổ 

chức, cá nhân 

chăn nuôi 

trang trại quy 

mô lớn được 

cấp GCN đủ 

điều kiện chăn 

nuôi 

Cập nhật chính xác, kịp 

thời thông tin về tổ chức, 

cá nhân chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh. 

Cung cấp danh sách các tất cả các 

cơ sở quy mô lớn được Sở NN & 

PTNT cấp giấy chứng nhận, được 

thống kê đầy đủ về loài vật nuôi 

nhằm mục đích giúp cho các cá 

nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, chủ 

động tham gia các chương trình, sự 

kiện của tỉnh (đang hoạt động, tạm 

dừng và ngưng hoạt động). Dữ liệu 

bao gồm các thông tin về tên tổ 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y phụ trách cập 

nhật dữ liệu, kết nối, 

chia sẻ đồng bộ Phần 

mềm CSDL Ngành. 

Tra cứu, khai 

thác tìm kiếm 

dữ liệu; kết nối 

đồng bộ dữ liệu 

với các phần 

mềm quản lý 

chuyên ngành 

về chăn nuôi và 

thú y 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 



 

15 

 

STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

chức, cá nhân có thời gian bắt đầu, 

kết thúc, địa chỉ hoạt động. 

11 

Dữ liệu quản 

lý cơ sở hoạt 

động chăn nuôi 

được chứng 

nhận ATD, 

ATTP, VSTY 

Cập nhật chính xác, kịp 

thời thông tin về cơ sở 

chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh. 

Dữ liệu cung cấp danh sách 

các tất cả các cơ sở cung cấp 

giống tinh gieo nhân tạo, cơ 

sở ấp trứng, điểm trung 

chuyển động vật được chứng 

nhận VSTY, cơ sở chăn nuôi 

được chứng nhận an toàn 

dịch bệnh, cơ sở giết mổ 

được chứng nhận an toàn 

thực phẩm. Dữ liệu bao gồm 

các thông tin về tên tổ chức, 

cá nhân có thời gian bắt đầu, 

kết thúc, địa chỉ hoạt động. 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y phụ trách cập 

nhật dữ liệu, kết nối, 

chia sẻ đồng bộ Phần 

mềm CSDL Ngành. 

Tra cứu, khai 

thác tìm kiếm 

dữ liệu; kết nối 

đồng bộ dữ liệu 

với các phần 

mềm quản lý 

chuyên ngành 

về chăn nuôi và 

thú y 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

12 

CSDL về Báo 

cáo kết quả sản 

xuất lâm 

nghiệp 

Quản lý CSDL về khai 

thác và phát triển rừng 

trên địa bàn tỉnh. 

Dữ liệu, thông tin được cập 

nhật, số hóa liên quan về 

diện tích khai thác rừng sản 

xuất, diện tích phát triển 

rừng sản xuất và diện tích 

phát triển rừng phòng hộ trên 

địa bàn tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm cập 

nhật, số hóa dữ liệu 

khi có sự thay đổi 

Đồng bộ trên 

Ứng dụng hệ 

thống giám sát 

và đánh giá 

Chương trình 

mục tiêu phát 

triển lâm 

nghiệp bền 

vững (có app 

trên Android). 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2022 

13 

CSDL về cập 

nhật diễn biến 

rừng 

Quản lý, cung cấp thông 

tin về diễn biến rừng trên 

địa bàn tỉnh 

Dữ liệu, thông tin được cập 

nhật, số hóa liên quan đến diễn 

biến rừng hàng năm trên địa bàn 

tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm cập 

nhật, số hóa dữ liệu 

khi có thay đổi 

Đồng bộ vào 

phần mềm 

FRMS 4.0 

(phần mềm cập 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2022 



 

16 

 

STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

nhật diễn biến 

rừng) 

14 

CSDL về Quản 

lý cơ sở nuôi 

động vật hoang 

dã 

Quản lý CSDL về các cơ 

sở nuôi động vật hoang dã 

trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu, thông tin liên quan về 

cơ sở nuôi động vật hoang dã 

trên địa bàn tỉnh 

Phần mềm dữ liệu 

được cập nhật tại Chi 

cục Kiểm lâm 

Dự kiến dữ liệu 

được chia sẻ 

đồng bộ lên 

Cục Kiểm lâm 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Năm 2023 

15 

CSDL diện 

tích, năng suất, 

sản lượng cây 

lúa 

Quản lý, cung cấp thông 

tin về tình hình sản xuất 

lúa trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu, thông tin được cập 

nhật, số hóa liên quan về diện 

tích sản xuất, năng suất, sản 

lượng thu hoạch lúa hàng tuần 

trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV phụ trách số 

hoá hồ sơ ban đầu và 

cập nhật thông tin khi 

có sự thay đổi 

Dịch vụ kết 

nối, đồng bộ dữ 

liệu với các 

phần mềm 

quản lý chuyên 

ngành về trồng 

trọt. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

16 

CSDL diện 

tích, năng suất, 

sản lượng cây 

ăn trái 

Quản lý, cung cấp thông 

tin về tình hình sản xuất 

cây ăn trái trên địa bàn 

tỉnh. 

Dữ liệu, thông tin được cập 

nhật, số hóa liên quan đến diện 

tích, sản lượng thu hoạch cây ăn 

trái hàng quý trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV phụ trách số 

hoá hồ sơ ban đầu và 

cập nhật thông tin khi 

có sự thay đổi 

Dịch vụ kết 

nối, đồng bộ dữ 

liệu với các 

phần mềm 

quản lý chuyên 

ngành về trồng 

trọt. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

17 

CSDL diện 

tích, năng suất, 

sản lượng rau 

màu 

Quản lý, cung cấp thông 

tin về tình hình sản xuất 

rau màu trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu, thông tin được cập nhật, 

số hóa liên quan đến diện tích, sản 

lượng thu hoạch rau màu hàng 

tháng trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV phụ trách số 

hoá hồ sơ ban đầu và 

cập nhật thông tin khi 

có sự thay đổi 

Dịch vụ kết 

nối, đồng bộ dữ 

liệu với các 

phần mềm 

quản lý chuyên 

ngành về trồng 

trọt. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 



 

17 

 

STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

18 
CSDL mã số 

vùng trồng 

Quản lý, cung cấp thông 

tin về cấp và quản lý mã 

số vùng trồng 

Dữ liệu, thông tin được cập 

nhật, số hóa liên quan đến 

cấp và quản lý mã số vùng 

trồng, cơ sở đóng gói trên địa 

bàn tỉnh 

 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV phụ trách số 

hoá hồ sơ ban đầu và 

cập nhật thông tin khi 

có sự thay đổi 

Dịch vụ kết 

nối, đồng bộ dữ 

liệu với các 

phần mềm 

quản lý CSDL 

quốc gia về mã 

số vùng trồng 

và cơ sở đóng 

gói xuất khẩu. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

19 

CSDL công bố 

thông tin cơ sở 

đủ điều kiện 

buôn bán phân 

bón 

Công bố thông tin của các 

cơ sở đủ điều kiện buôn 

bán phân bón 

Thông tin các tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón theo Nghị định số 

84/2019/NĐ- CP của Chính 

Phủ 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV phụ trách Số 

hóa hồ sơ ban đầu; Các 

đơn vị có trách nhiệm 

cập nhật lên CSDL và 

cập nhật lại khi có sự 

thay đổi. 

Dịch vụ tra 

cứu, tìm kiếm 

dữ liệu 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 

20 

CSDL công bố 

thông tin cơ sở 

đủ điều kiện 

buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật 

Công bố thông tin của các 

cơ sở đủ điều kiện buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật 

Thông tin các tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật theo 

Thông tư số 21/2015/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và và Phát triển nông 

thôn 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV phụ trách Số 

hóa hồ sơ ban đầu; Các 

đơn vị có trách nhiệm 

cập nhật lên CSDL và 

cập nhật lại khi có sự 

thay đổi. 

Dịch vụ tra 

cứu, tìm kiếm 

dữ liệu 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Năm 2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

XV Sở Khoa học và Công nghệ 

1 

CSDL nhiệm 

vụ Khoa học 

Công nghệ 

Cung cấp thông tin về 

nhiệm vụ Khoa học và 

Công nghệ, Tài liệu Khoa 

học Công nghệ 

Dữ liệu thông tin về nhiệm 

vụ Khoa học và Công nghệ, 

Tài liệu Khoa học Công 

nghệ. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ phụ trách cập 

nhật dữ liệu. 

 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Thường 

xuyên 

2 
CSDL Sáng 

kiến 

Cung cấp thông tin theo 

quy định về các sáng kiến 

khoa học và công nghệ đã 

triển khai. 

Dữ liệu danh mục các sáng 

kiến khoa học và công nghệ 

dùng chung cho tất cả người 

dân; Công khai kết quả xét 

công nhận sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ phụ trách cập 

nhật dữ liệu 

 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Thường 

xuyên 

3 
CSDL Sở hữu 

trí tuệ 

Triển khai tập trung về 

quản lý hồ sơ, dữ liệu 

quản lý sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh. 

- CSDL doanh nghiệp đăng 

ký quyền Sở hữu công 

nghiệp;  

- CSDL về sáng chế/giải 

pháp hữu ích;  

- CSDL về nhãn hiệu. 

Dữ liệu được cập nhật 

số hóa tại Sở Khoa 

học và Công nghệ; 

Kết nối dữ liệu quốc 

gia. 

Dữ liệu mở 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Hàng năm 

4 

CSDL Truy 

xuất nguồn 

gốc/Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng 

Quản lý thông tin nhận 

diện, truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, thông tin về 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng. 

- Cập nhật thông tin quy trình 

kiểm soát, truy xuất nguồn gốc 

của sản phẩm các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh tham gia Hệ 

thống quản lý thông tin truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

tỉnh Sóc Trăng;  

Sở Khoa học và Công 

nghệ phụ trách cập 

nhật dữ liệu. 

Dữ liệu mở 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Tháng 

12/2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

- Cập nhật CSDL các doanh 

nghiệp đạt Giải thưởng chất 

lượng quốc gia;  

- Cập nhật CSDL doanh nghiệp 

công bố hợp chuẩn, hợp quy; - 

Cập nhật CSDL doanh nghiệp 

sử dụng MSMV 

5 
CSDL ISO 

điện tử 

Chuyển đổi Hệ thống 

quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 từ 

hình thức thủ công sang 

hình thức điện tử. 

- Cập nhật Thông tin thực 

hiện Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 tại các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị 

có trách nhiệm nhập 

dữ liệu của cơ quan, 

đơn vị mình vào phần 

mềm 

 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Tháng 

12/2023 

XVI Sở Xây dựng 

1 

CSDL quy 

hoạch  

xây dựng 

Quản lý thông tin quy 

hoạch xây dựng của tỉnh. 

Thông tin về quy hoạch xây 

dựng được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. Bản đồ quy 

hoạch xây dựng 

Số hóa hồ sơ bản đồ 

quy hoạch ban đầu. 

Cập nhật lên CSDL 

dùng chung của tỉnh. 

Cập nhật khi có sự 

thay đổi. 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm thông 

tin quy hoạch 

xây dựng. 

 

Sở Xây dựng chủ 

trì quản lý và 

cung cấp dữ liệu; 

Sở  Thông tin và 

Truyền thông hỗ 

trợ xây dựng, vận 

hành hạ tầng kỹ 

thuật, CSDL. 

2023 - 2025 

2 
CSDL cấp giấy 

phép xây dựng 

Quản lý thông tin cấp 

giấy phép xây dựng. 

 

Thông tin về giấy phép xây 

dựng được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

Thông tin về giấy phép xây 

dựng theo quy định. 

Số hóa thông tin về 

giấy phép xây dựng. 

Cập nhật lên CSDL 

dùng chung của tỉnh. 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

tìm kiếm thông 

tin về giấy 

phép xây dựng. 

Sở Xây dựng chủ 

trì quản lý và 

cung cấp dữ liệu; 

Sở  Thông tin và 

Truyền thông hỗ 

2023 - 2025 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

Cập nhật khi có sự 

thay đổi. 

trợ xây dựng, vận 

hành hạ tầng kỹ 

thuật, CSDL 

XVII  Sở Lao động – Thương binh và xã hội 

1 
CSDL về lao 

động - việc làm 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn về bộ thông tin 

lao động, việc làm, các 

chế độ, chính sách có liên 

đối với người lao động 

Dữ liệu về lực lượng lao 

động; thông tin cung - cầu 

lao động; số lượng lao động 

đăng ký, được hưởng trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp; số 

lượng lao động được tư vấn, 

giải quyết việc làm 

Từ hệ thống phần 

mềm quản lý; các cuộc 

điều tra cung cầu lao 

động 

Tra cứu dữ liệu 

về lao động - 

việc làm 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

2 
CSDL về an 

toàn lao động 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

an toàn lao động 

Dữ liệu về an toàn lao động; 

số vụ tai nạn lao động 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL 

Tra cứu dữ liệu 

về an toàn lao 

động 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

3 

CSDL về giáo 

dục nghề 

nghiệp 

 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

giáo dục nghề nghiệp 

 

Dữ liệu về số lượng người 

lao động được đào tạo nghề, 

tốt nghiệp; cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn; lực 

lượng cán bộ quản lý, nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL 

 

Tra cứu dữ liệu 

về giáo dục 

nghề nghiệp 

 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

4 

CSDL về 

người có công 

với cách mạng 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

người có công với cách 

mạng 

Dữ liệu về hồ sơ người có 

công với cách mạng; công 

tác chi trợ cấp; hệ thống 

nghĩa trang liệt sĩ 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. CBCCVC cập 

nhật khi có sự thay 

đổi. 

Tra cứu dữ liệu 

về người có 

công 

 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

5 

CSDL về đối 

tượng bảo trợ 

xã hội 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Dữ liệu về đối tượng bảo trợ 

xã hội; công tác hỗ trợ, trợ 

cấp định kỳ, đột xuất; các cơ 

sở trợ giúp xã hội 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. CBCCVC cập 

nhật khi có sự thay 

đổi. 

Tra cứu dữ liệu 

về bảo trợ xã 

hội 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

6 

CSDL về trẻ 

em 

 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

trẻ em 

 

Dữ liệu về trẻ em, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt 

 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. CBCCVC cập 

nhật khi có sự thay 

đổi. 

Tra cứu dữ liệu 

về trẻ em 

 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

7 

CSDL về đối 

tượng hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo 

 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 

Dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận 

nghèo (gồm có: nhóm đối tượng; 

các chiều thiếu hụt tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản; nguyên 

nhân rơi vào nghèo, cận nghèo) 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. CBCCVC cập 

nhật khi có sự thay 

đổi. 

 

Tra cứu dữ liệu 

về hộ nghèo, 

hộ cận nghèo 

 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

8 

CSDL về 

phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Quản lý tập trung, thống 

nhất toàn bộ thông tin về 

phòng, chống tệ nạn xã 

hội 

Dữ liệu về đối tượng nghiện 

ma túy; đối tượng mại dâm; 

cơ sở cai nghiện ma túy 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. CBCCVC cập 

nhật khi có sự thay 

đổi. 

Tra cứu dữ liệu 

về đối tượng 

nghiện ma túy, 

mại dâm; cơ sở 

cai nghiện ma 

túy 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

30/7/2023 

XVIII Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 CSDL Đất đai 

(gồm 4 dữ liệu 

Quản lý tập trung dữ liệu 

đất đai cấp tỉnh phục vụ 

chia sẻ, khai thác, sử dụng 

CSDL đất đai là tập hợp các 

dữ liệu đất đai được sắp xếp, 

tổ chức để truy cập, khai 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện thu 

Kết nối, chia sẻ dữ 

liệu trực tuyến trên 

môi trường mạng 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Năm 2022: 

huyện Kế 

Sách; Năm 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

thành phần cơ 

bản) 

thông tin đất đai trên môi 

trường điện tử 

thác, quản lý và cập nhật 

thông qua phương tiện điện 

tử. 

thập, cập nhật cơ sở 

dữ liệu 

giữa các hệ thống 

thông tin của cơ 

quan cung cấp dữ 

liệu và cơ quan 

khai thác dữ liệu 

thông qua các dịch 

vụ dữ liệu 

2023: thị xã 

Ngã Năm; 

2024 -2030: 

các đơn vị 

còn lại 

1.1 
CSDL địa 

chính 
 

CSDL về lập, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, hồ sơ địa 

chính. 

    

1.2 

CSDL thống 

kê, kiểm kê đất 

đai 

 

CSDL về báo cáo, biểu, bảng số 

liệu thống kê, kiểm kê đất đai, bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, 

huyện, tỉnh; dữ liệu về quản lý sử 

dụng đất theo chuyên đề được thực 

hiện theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền. 

Phạm vi thực hiện: toàn tỉnh. 

    

1.3 

CSDL quy 

hoạch, kế 

hoạch sử dụng 

đất 

 

CSDL về báo cáo thuyết minh 

tổng hợp, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất, bản đồ quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, bản đồ điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của cấp tỉnh, cấp huyện. 

Phạm vi thực hiện: toàn tỉnh. 

    

1.4 CSDL giá đất  CSDL bảng giá đất, bảng giá 

đất điều chỉnh, bổ sung; hệ 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

số điều chỉnh giá đất; giá đất 

cụ thể; giá trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất; thông tin 

giá đất trong Phiếu thu thập 

thông tin về thửa đất. 

2 
CSDL nền địa 

lý 

Quản lý dữ liệu nền địa lý 

tập trung phục vụ khai 

thác, sử dụng cho phát 

triển kinh tế, xã hội tỉnh 

Sóc Trăng 

CSDL nền địa lý là tập hợp dữ 

liệu nền địa lý được xây dựng 

trong hệ tọa độ quốc gia, hệ độ 

cao quốc gia theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

quy định kỹ thuật để sử dụng 

thống nhất trong cả nước. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện thu 

thập, cập nhật cơ sở 

dữ liệu 

Kết nối, chia sẻ 

dữ liệu trực 

tuyến trên môi 

trường mạng 

giữa các hệ 

thống thông tin 

của cơ quan 

cung cấp dữ 

liệu và cơ quan 

khai thác dữ 

liệu thông qua 

các dịch vụ dữ 

liệu 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2024 

3 

CSDL tài 

nguyên và môi 

trường 

Quản lý dữ liệu tài 

nguyên và môi trường tập 

trung phục vụ chia sẻ, 

khai thác, sử dụng cho 

phát triển kinh tế, xã hội 

tỉnh Sóc Trăng 

CSDL tài nguyên và môi trường 

là tập hợp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường đã được 

kiểm tra, đánh giá và tổ chức 

quản lý, lưu trữ một cách có hệ 

thống được xây dựng, cập nhật 

và duy trì phục vụ quản lý nhà 

nước và các hoạt động kinh tế, 

xã hội, quốc phòng, an ninh, 

nghiên cứu khoa học, giáo dục 

đào tạo và nâng cao dân trí. Các 

thành phần dữ liệu gồm: đất đai; 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện thu 

thập, cập nhật cơ sở 

dữ liệu 

Kết nối, chia sẻ 

dữ liệu trực 

tuyến trên môi 

trường mạng 

giữa các hệ 

thống thông tin 

của cơ quan 

cung cấp dữ 

liệu và cơ quan 

khai thác dữ 

liệu thông qua 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Đang vận 

hành; Năm 

2024 chia sẻ 

dữ liệu 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

tài nguyên nước; địa chất và 

khoáng sản; môi trường; khí 

tượng thủy văn; đo đạc và bản 

đồ; tài nguyên môi trường biển; 

biến đổi khí hậu; viễn thám. 

Phạm vi thực hiện: toàn tỉnh. 

các dịch vụ dữ 

liệu 

4 

CSDL về quan 

trắc tài nguyên 

và môi trường 

(tự động và 

bán tự động) 

Quản lý dữ liệu quan trắc 

tài nguyên và môi trường 

tập trung phục vụ chia sẻ, 

khai thác, sử dụng cho 

phát triển kinh tế, xã hội 

tỉnh Sóc Trăng 

CSDL về quan trắc tài 

nguyên và môi trường định 

kỳ, liên tục tự động. 

Phạm vi thực hiện: toàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện thu 

thập, cập nhật cơ sở 

dữ liệu 

Kết nối, chia sẻ 

dữ liệu trực 

tuyến trên môi 

trường mạng 

giữa các hệ 

thống thông tin 

của cơ quan 

cung cấp dữ 

liệu và cơ quan 

khai thác dữ 

liệu thông qua 

các dịch vụ dữ 

liệu 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Đã vận hành; 

chia sẻ dữ 

liệu từ năm 

2020 

XIX Sở Thông tin và Truyền thông 

1 
CSDL Thư 

điện tử 

- Quản lý, lưu trữ thông tin 

trong hoạt động của cán bộ, 

công chức, viên chức của các 

sở ngành, UBND huyện, xã 

dưới dạng thư điện tử. 

- Phục vụ cho việc liên lạc, trao 

đổi thông tin trong hoạt động 

công vụ 

Cá nhân của các cơ quan, 

đơn vị sở ngành, UBND 

huyện, xã trao đổi thông tin 

qua hệ thống thư điện tử 

công vụ để giải quyết và trao 

đổi công việc hành chính 

Dữ liệu được tạo lập 

bởi cán bộ, công 

chức, viên chức được 

cấp và sử dụng khi 

đăng nhập tài khoản 

mail công vụ; từ việc 

trao đổi gửi và nhận 

thư giữa các cá nhân, 

cơ quan đơn vị 

Chia sẻ dữ liệu 

đặc thù 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Năm 2015 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

2 

CSDL Quản lý 

văn bản và 

điều hành 

- Phục vụ và quản lý có 

hiệu quả các quy trình 

điều hành công việc, hoạt 

động, xủ lý, khai thác, 

trao đổi thông tin giữa các 

cơ quan nhà nước của tỉnh 

- Giúp các cơ quan nhà 

nước hiện thực hóa các 

mục tiêu xây dựng một 

văn phòng điện tử không 

giấy tờ 

- Phần mềm Quản lý văn bản 

và điều hành quản lý toàn bộ 

các thông tin về văn bản đến, 

văn bản đi và hồ sơ công việc 

trong các cơ quan nhà nước 

của tỉnh 

- Dữ liệu là văn bản điện tử 

do cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh ban hành; văn bản 

đến dạng điện tử của các cơ 

quan nhà nước, tổ chức, công 

dân trong và ngoài tỉnh. 

Dữ liệu được hình 

thành trong quá trình 

gửi, nhận, trao đổi 

giữa các đơn vị và số 

hóa từ văn bản giấy 

 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2017 

3 

CSDL thủ tục 

hành chính và 

dịch vụ công 

trực tuyến 

- Quản lý cung cấp thông 

tin về thủ tục hành chính 

và dịch vụ công trực 

tuyến của các cơ quan 

hành chính nhà nước từ 

cấp tỉnh, cấp huyện, xã; 

công khai các thông tin, 

hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

thực hiện TTHC, dịch vụ 

công trực tuyến 

- Lưu trữ, cung cấp thông 

tin dữ liệu về hồ sơ, quá 

trình xử lý, kết quả giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính 

- Dữ liệu về hồ sơ thực hiện 

TTHC, quá trình xử lý, kết 

quả, giải quyết hồ sơ TTHC 

của tổ chức và công dân trên 

cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ 

liệu với HTTT một cửa điện 

tử tỉnh  

Dữ liệu được hình 

thành, cập nhật, số 

hóa tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công, trao đổi thực 

hiện các TTHC công 

của người dân và 

doanh nghiệp với các 

cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 

 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2017 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

4 

CSDL thông 

tin báo cáo cấp 

tỉnh 

- Hệ thống quản lý các nội 

dung, thông tin báo cáo của 

các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh 

- Triển khai kịp thời và có 

hiệu quả nội dung về thực 

hiện chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước 

theo quy định tại Nghị định 

số 09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 của Chính phủ 

quy định về chế độ báo cáo 

của cơ quan hành chính nhà 

nước 

- Dữ liệu về các nội dung, 

thông tin báo cáo của các cơ 

quan, đơn vị 

- Thực hiện báo cáo theo quy 

định và tổng hợp thông tin 

phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của các cơ quan 

nhà nước 

- Cơ quan, đơn vị, 

UBND cấp huyện cập 

nhật lên Hệ thống báo 

cáo cấp tỉnh 

 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2019 

5 
CSDL người 

dùng tập trung 

Quản lý thông tin các tài 

khoản người dùng cho 

phép đăng nhập vào các 

phần mềm ứng dụng dùng 

chung của tỉnh 

Thông tin về tài khoản người 

dùng cho phép đăng nhập 

vào các phần mềm ứng dụng 

dùng chung của tỉnh 

Dữ liệu do cơ quan 

quản lý cập nhật và 

khởi tạo; do cá nhân, 

tổ chức đăng ký, được 

đồng bộ từ các hệ 

thống khác 

 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

6 

CSDL chia sẻ 

tích hợp dữ 

liệu dùng 

chung cấp tỉnh 

Quản lý, tạo lập, lưu trữ, 

tích hợp và chia sẻ kho 

CSDL dùng chung thống 

nhất toàn tỉnh 

Cung cấp dữ liệu đã được 

chuẩn hóa từ các hệ thống 

phần mềm khác của tỉnh 

Dữ liệu được cập nhật 

từ HTTT chuyên 

ngành chia sẻ và tích 

hợp vào kho dữ liệu 

chung của tỉnh 

Chia sẻ dữ liệu 

đặc thù 

Dữ liệu mở 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

7 

CSDL Cổng 

thông tin điện 

tử tỉnh 

Cung cấp thông tin tổng 

hợp về tình hình kinh tế, 

xã hội và các lĩnh vực 

- Thông tin tổng hợp về tình 

hình kinh tế, xã hội của tỉnh 

- Nguồn dữ liệu chia 

sẻ, kết nối, thu thập từ 

Dữ liệu mở 

Dịch vụ tra 

cứu, khai thác, 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Năm 2009 
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STT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính; thực thể 

cần chuyển đổi số 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc định 
Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận hành/kế 

hoạch xây 

dựng 

quản lý nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, thông tin về hoạt 

động của các cơ quan 

hành chính nhà nước từ 

cấp tỉnh, huyện đến xã; 

thông tin về các TTHC 

của tất cả cơ quan chuyên 

môn trực thuộc và UBND 

cấp huyện, cấp xã thuộc 

tỉnh,... 

- Thông tin hoạt động của 

các sở ngành, UBND huyện, 

xã 

Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh  

- Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử tỉnh 

cập nhật và đăng tải từ 

các nguồn tin hợp 

pháp khác 

tìm kiếm dữ 

liệu kết nối 

https://sotttt.so

ctrang.gov.vn/ 

 

 

8 

CSDL Giám 

sát An toàn 

thông tin 

Giám sát, điều hành tập 

trung các hoạt động về an 

toàn thông tin, thực hiện 

thu thập và xử lý thông tin 

từ các hệ thống chuyên 

ngành, phục vụ công tác 

phân tích, xử lý dữ liệu, 

hiển thị trực quan và hỗ 

trợ ra quyết định cho lãnh 

đạo 

Dữ liệu về các hoạt động về 

an toàn thông tin, sự cố, hoạt 

động tấn công vào các hệ 

thống thông tin trên địa bàn 

tỉnh 

Kết xuất từ Hệ thống 

thông tin giám sát 

ATTTT (SOC) của 

tỉnh 

 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Năm 2024 

9 
CSDL hạ tầng 

viễn thông 

Quản lý các trạm BTS, hạ 

tầng viện thông trên địa 

bàn tỉnh 

- Thông tin các trạm BTS 

trên địa bàn tỉnh 

- Dữ liệu thông tin địa lý (dữ 

liệu không gian và dữ liệu 

thông tin) viễn thông thụ 

động  

Dữ liệu được khởi tạo 

và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý 

Dữ liệu mở 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Năm 2019 

 

  

https://sotttt.soctrang.gov.vn/
https://sotttt.soctrang.gov.vn/
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PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC DỊCH VỤ CHIA SẺ DỮ LIỆU 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND  ngày       /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Tên dịch vụ 
Cơ quan 

cung cấp 

Địa chỉ API (nếu 

có) 

Nội dung dữ liệu chia 

sẻ 
Hình thức chia sẻ 

Chuẩn về cấu 

trúc dữ liệu 

chia sẻ 

Mô hình kết 

nối 

Phương 

thức chia 

sẻ 

Đầu mối 

liên hệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I  Sở Y tế 

1 
CSDL ngành Y 

tế 
Sở Y tế  

Dữ liệu về cơ sở khám 

chữa bệnh, các cơ sở 

cung ứng dịch vụ liên 

quan đến chăm sóc sức 

khỏe, thuốc, vật tư y tế, 

y tế dự phòng.. 

Được khởi tạo và 

cập nhật bởi các cơ 

sở y tế; kết nối, 

chia sẻ từ các hệ 

thống chuyên 

ngành 

Theo quy 

chuẩn 
Qua LGSP Trực tuyến Sở Y tế 

2 
CSDL Tiêm 

chủng 
Sở Y tế  

Dữ liệu thông tin tiêm 

chủng của người dân 

trên địa bàn tỉnh 

Các cơ sở tiêm 

chủng thực hiện 

cập nhật thông tin 

Theo quy 

chuẩn 
Qua LGSP Trực tuyến Sở Y tế 

3 
CSDL Hồ sơ sức 

khỏe điện tử 
Sở Y tế 

https://ytesoctrang.

vnpthis.vn/web_hi

s/dangnhap 

Dữ liệu về y bạ sức khỏe 

trọn đời mỗi người dân 

Được kết nối với 

Hệ thống Hồ sơ 

sức khỏe cá nhân 

của Bộ Y tế; Các 

cơ sở khám chữa 

bệnh thực hiện cập 

nhật thông tin 

Theo quy 

chuẩn 
Qua LGSP Trực tuyến 

Sở Y tế; 

VNPT 

4 

CSDL cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Y tế 

https:// 

soyte.soctrang.gov

.vn 

Cung cấp thông qua hồ 

sơ cấp giấy phép hoạt 

động KCB 

Mặc định 
Theo quy 

chuẩn 
Qua LGSP Trực tuyến Sở Y tế 
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STT Tên dịch vụ 
Cơ quan 

cung cấp 

Địa chỉ API (nếu 

có) 

Nội dung dữ liệu chia 

sẻ 
Hình thức chia sẻ 

Chuẩn về cấu 

trúc dữ liệu 

chia sẻ 

Mô hình kết 

nối 

Phương 

thức chia 

sẻ 

Đầu mối 

liên hệ 

5 

CSDL các cơ sở 

bán lẻ thuốc trên 

địa bàn 

Sở Y tế 

https:// 

soyte.soctrang.gov

.vn 

Cung cấp dữ liệu cơ sở 

bán lẻ thuốc thông qua 

hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược 

Mặc định 
Theo quy 

chuẩn 
Qua LGSP Trực tuyến Sở Y tế 

6 

Dữ liệu về danh 

mục thuốc, thuốc 

đông y và thuốc 

từ dược liệu 

Sở Y tế 
https://soyte.soctra

ng.gov.vn 

Cung cấp qua trang dịch 

vụ công của Chính phủ 
Mặc định 

Theo quy 

chuẩn 
Qua LGSP Trực tuyến Sở Y tế 

II  Sở Giao thông vận tải 

1 

Cung cấp thông 

tin về giấy phép 

lái xe 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

https://gplx.gov.v

n 

Cung cấp dữ liệu thông 

tin về giấy phép lái xe 

của công dân 

Mặc định  Trực tiếp Trực tuyến 

Cục Đường 

bộ Việt 

Nam 

2 

Cung cấp thông 

tin phù hiệu, biểu 

đồ chạy xe tuyến 

cố định, dự liệu 

cấp Giấy phép 

kinh doanh vận 

tải, số lượng 

phương tiện kinh 

doanh vận tải 

hành khách, hàng 

hóa của các đơn 

vị kinh doanh 

vận tải trên địa 

bàn tỉnh 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

https://qlvt.mt.go

v.vn 

 

Cung cấp thông tin phù 

hiệu, biểu đồ chạy xe 

tuyến cố định, dự liệu 

cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải, số lượng 

phương tiện kinh doanh 

vận tải hành khách, 

hàng hóa của các đơn vị 

kinh doanh vận tải trên 

địa bàn tỉnh 

Mặc định  Trực tiếp Trực tuyến 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 
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STT Tên dịch vụ 
Cơ quan 

cung cấp 

Địa chỉ API (nếu 

có) 

Nội dung dữ liệu chia 

sẻ 
Hình thức chia sẻ 

Chuẩn về cấu 

trúc dữ liệu 

chia sẻ 

Mô hình kết 

nối 

Phương 

thức chia 

sẻ 

Đầu mối 

liên hệ 

3 

Cung cấp thông 

tin về Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

 

Thông tin về dữ liệu kết 

cấu hạ tầng giao thông 

(nền, mặt đường, cầu 

cống, vị trí lý trình, hệ 

thống an toàn giao 

thông…) 

Mặc định   Đóng gói 

Sở Giao 

thông vận 

tải 
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PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày            /8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần suất cung 

cấp 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NHÓM CHỦ ĐỀ: XÃ HỘI 

I. Sở Tư pháp 

1 
Danh sách các tổ chức hành 

nghề công chứng 

- Dữ liệu cung cấp danh sách các tổ chức hành nghề công 

chứng trên địa bàn tỉnh.  

- Dữ liệu bao gồm các thông tin: Tên tổ chức, địa chỉ liên hệ 

số điện thoại, Trưởng Văn phòng công chứng. 

Sở Tư pháp 01/6/2023 Hàng tháng  

2 
Danh sách các tổ chức hành 

nghề luật sư 

- Dữ liệu cung cấp danh sách các tổ chức hành nghề luật sư. 

- Dữ liệu bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại, 

Trưởng Văn phòng luật sư (người đại diện theo pháp luật). 

Sở Tư pháp 01/6/2023 Hàng tháng  

3 
Danh sách tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý 

- Dữ liệu cung cấp danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp 

lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm mục đích giúp 

cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu thông tin khi có nhu 

cầu cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí (đối tượng thuộc 

TGPL). 

- Dữ liệu bao gồm các thông tin: Tên tổ chức, địa chỉ liên hệ 

và số điện thoại của tổ chức thực hiện TGPL 

Sở Tư pháp 01/6/2023 Hàng tháng  
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STT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần suất cung 

cấp 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NHÓM CHỦ ĐỀ: CHỦ ĐỀ Y TẾ, SỨC KHỎE 

II. Sở Y tế 

1 CSDL ngành Y tế 

Quản lý dữ liệu về cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở cung 

ứng dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thuốc, vật tư 

y tế, y tế dự phòng. 

Sở Y tế 
Dự kiến 

2024-2025 
Hàng tháng  

2 CSDL Tiêm chủng 
Cung cấp thông tin tiêm chủng của người dân trên địa bàn 

tỉnh 
Sở Y tế 

Dự kiến 

2023-2025 
Hàng tháng  

3 CSDL Hồ sơ sức khỏe điện tử 
Quản lý, cung cấp hồ sơ thông tin sức khỏe trọn đời mỗi 

người dân. 
Sở Y tế 

Dự kiến 

2023 - 2025 
Hàng tháng  

4 CSDL Cơ sở khám chữa bệnh 
Cung cấp các thông tin về khám chữa bệnh, cơ sở vật chất 

của các bệnh viện và trạm xá trên địa bàn tỉnh 
Sở Y tế 

Dự kiến 

2024-2025 
Hàng tháng  

5 
CSDL các cơ sở bán lẻ thuốc 

trên địa bàn 

Quản lý thông tin các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh; 

Phục vụ nhu cầu tra cứu của cơ quan, doanh nghiệp, người 

dân 

Sở Y tế 
Dự kiến 

2024-2025 
Hàng tháng  

6 

CSDL về danh mục thuốc, 

thuốc đông y và thuốc từ 

dược liệu 

Quản lý danh mục, chủng loại thuốc đông y và thuốc từ dược 

liệu; Phục vụ nhu cầu tra cứu của cơ quan, doanh nghiệp, 

người dân 

Sở Y tế 
Dự kiến 

2024-2025 
Hàng tháng  
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STT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần suất cung 

cấp 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NHÓM CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG VẬN TẢI 

III. Sở Giao thông vận tải 

1 

Dữ liệu mạng lưới tuyến, biểu 

đồ chạy xe trên tuyến 

 

Dữ liệu cung cấp danh sách các tất cả các tuyến vận chuyển 

hành khách cố định và tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Sở Giao thông vận 

tải 
01/5/2022 

Hàng năm hoặc 

đột xuất 
 

2 

Dữ liệu các cơ sở đào tạo lái 

xe ô tô và trung tâm sát hạch 

lái xe trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu cung cấp danh sách các tất cả các cơ sở đào tạo lái xe 

ô tô và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh (Địa chỉ, số 

điện thoại liên hệ, thông tin đào tạo…) 

Sở Giao thông vận 

tải 
2019 Khi có thay đổi  

3 

Dữ liệu về giá cước vận tải 

hành khách bằng xe ô tô theo 

tuyến cố định trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Dữ liệu về giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến 

cố định trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo từng tuyến cố định 

Sở Giao thông vận 

tải 

Thường 

xuyên 

Khi có thông tin 

kê khai giá cước 

của các đơn vị 

kinh doanh vận 

tải. 

 

4 
Dữ liệu danh sách các hãng 

taxi trên địa bàn tỉnh 

Cung cấp thông tin các hãng taxi đang đăng ký hoạt động kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tên hãng taxi, logo thương 

hiện, tổng đài khách hàng, địa chỉ, điện thoại liên hệ…) 

Sở Giao thông vận 

tải 

Thường 

xuyên 
Khi có thay đổi  

5 

Dữ liệu danh sách các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ vận 

tải 

Dữ liệu danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải 

hành khách (buýt, hợp đồng..) và hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

(Địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thông tin đào tạo…) 

Sở Giao thông vận 

tải 

Thường 

xuyên 
Khi có thay đổi  

6 
Dữ liệu danh sách các cảng, 

bến thủy nội địa 

Cung cấp danh sách thông tin về cảng, bến thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh (Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thông tin khai 

thác….) 

Sở Giao thông vận 

tải 

Thường 

xuyên 
Khi có thay đổi  
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STT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần suất cung 

cấp 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NHÓM CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG 

IV. Sở Xây dựng 

1 

Dữ liệu Chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng  của tổ 

chức 

Dữ liệu cung cấp thông tin năng lực hoạt động xây dựng của 

tổ chức: 

- Thông tin tổ chức gồm: Tên tổ chức, địa chỉ, người đại diện 

pháp luật 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Số điện thoại 

- Mã số chứng chỉ năng lực. 

- Phạm vi hoạt động và thời hạn sử dụng tương ứng với phạm 

vi được cấp 

Sở Xây dựng 28/12/2018 Hàng tháng  

2 
Dữ liệu giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn 

Dữ liệu cung cấp danh sách giá bán lẻ bình quân các mặt 

hàng vật liệu xây dựng từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, đại 

lý trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 1 tháng tại 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn; 

https://cuckinhtexd.gov.vn 

Sở Xây dựng 01/05/2023 Hàng tháng  

3 
Dữ liệu đơn giá nhân công 

xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu cung cấp đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn 

tỉnh trong thời hạn 1 năm tại 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn; 

https://cuckinhtexd.gov.vn 

Sở Xây dựng 01/05/2023 Hàng năm 
Dữ liệu 

mở 

4 

Dữ liệu giá ca máy và thiết bị 

thi công xây dựng trên địa 

bàn tỉnh 

Dữ liệu cung cấp giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 1 tháng tại 
Sở Xây dựng 01/05/2023 Hàng tháng 

Dữ liệu 

mở 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
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STT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần suất cung 

cấp 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn; 

https://cuckinhtexd.gov.vn 

5 
Dữ liệu đơn giá xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh 

Dữ liệu cung cấp đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn 

tỉnh đã được Sở Xây dựng tại 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn; 

https://cuckinhtexd.gov.vn 

Sở Xây dựng 01/5/2023 
Khi được ban 

hành 

Dữ liệu 

mở 

6 
Dữ liệu chỉ số xây dựng trên 

địa bàn tỉnh 

Dữ liệu cung cấp chỉ số xây dựng trên địa bàn tỉnh thời hạn 

1 tháng, 1 quý, 1 năm tại https://soxaydung.soctrang.gov.vn; 

https://cuckinhtexd.gov.vn 

Sở Xây dựng 01/5/2023 tháng, quý, năm 
Dữ liệu 

mở 

 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
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